
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 13  Từ ngày 2711/2023 - Đến ngày: 1/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

27/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 37 HĐTN Kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  

2 85 Tiếng Việt - Đọc: Tôi yêu em tôi 

- Nói và nghe: Tình cảm anh chị em 

Máy chiếu 

3 86 Tiếng Việt Máy chiếu 

4 61 Toán  Bài 30: Mi li mét (T2) Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 13 Tin  Bài 13. Thực hành sử dụng bàn phím  

2 13 Đạo đức Bài 4: Ham học hỏi (T3) Máy chiếu 

3 61 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 62 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

28/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 49 Tiếng Anh  Unit 3: School – Review & Practice 1  

2 25 GDTC  Bài 1: Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

3 87 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Tôi yêu em tôi Máy chiếu 

4 62 Toán  Bài 31: Gam Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 13 Âm nhạc  Học bài hát : Khúc nhạc trên nương xa  

2 63 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 38 HĐTrải nghiệm HĐGD chủ đề: Tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp Máy chiếu 

 16 TLVM Bài 7: Cử chỉ đẹp Máy chiếu 

4 

2911 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 63 Toán Bài 32: Mi-li-lít  Máy chiếu 

2 50 Tiếng Anh Unit 3: School – Review & Practice 2  

3 88 Tiếng Việt Đọc: Bạn nhỏ trong nhà.  

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 89 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 25 TNXH Bài 10: Hđộng sản xuất thủ công và công nghiệp Máy chiếu 

2 13 ĐSTV Giới thiệu sách. Nghe lịch sử QĐND Việt Nam  

3 64 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

30/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 91 Tiếng Việt Luyện tập: MR vốn từ về bạn trong nhà. So sánh Máy chiếu 

2 64 Toán Bài 33: Nhiệt độ, đơn vị đo nhiệt độ Máy chiếu 

3 26 Song ngữ (K) S3U2L3 Birds  

4 13 TNXH 
Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan 

thiên nhiên 
Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 51 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 1.1  

2 26 GDTC Bài 1: Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp  

3 65 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

1/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 91 Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ vật em yêu thích.  Máy chiếu 

2 65 Toán 
Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị 

mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C (T1) 
Máy chiếu 

3 13 Mỹ thuật Bài 2: Người em yêu quý  

4 52 Tiếng Anh Unit 4: Home – Lesson 1.2  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 26 Công nghệ Bài 5: Sử dụng máy thu hình (T2) Máy chiếu 

2 13 Song ngữ (T) M3U3R Review  

3 39 HĐ trải nghiệm Sinh hoạt lớp theo chủ đề:Đôi tay khéo léo Máy chiếu 

                                                                                ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 22 tháng 11  năm 2023 
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